
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIỂU CHÀO GIÁ
DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM NĂM 2023

TT Tên hàng hóa Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Bấm kim số 10 Max HD-10 (Inox) Made in 
Japan Cây 6

2 Bấm kim số 10 SDI 1104 Cây 7
3 Băng keo 2 mặt 2F4 Cuồn 27
4 Băng keo gân 3F6 (xanh) Cuồn 22
5 Băng keo gân 5F (xanh) Cuồn 14
6 Băng keo giấy 2F6 (trắng sửa) Cuồn 45
7 Băng keo giấy 5F Cuồn 22
8 Băng keo màu 5F (vàng) Cuồn 9
9 Băng keo trong 5F Cuồn 51

10 Băng keo trong văn phòng Cuồn 29
11 Băng keo xốp 2F4 mét 8

12 Ghim kẹp giấy Inox (100cái/h) Vân sơn C62 Hộp 125

13 Giấy bìa thái A4 (màu xanh) thơm 100 tờ/gam Gam 5

14 Giấy dán Note 1x3 (4màu) Xấp 37
15 Giấy dán vàng Note 2x3 Xấp 42
16 Giấy dán vàng Note 3x3 Xấp 55
17 Giấy A3 Paper One 70 gsm Gam 1
18 Giấy A4 Paper One 80 gsm Gam 258
19 Giấy A4 Natural 80 gsm Gam 6
20 Giấy A4 PaperOne 70 gsm (in) Gam 227
21 Giấy A4 Delight 70 gsm (photo) hoặc in Gam 280
22 Giấy A4 màu 70 gms Gam 5
23 Giấy A5 màu 70 gsm Gam 12
24 Kẹp bướm (nhiều màu) C60 15mm Hộp 38
25 Kẹp bướm ECHO 15mm (đen) Hộp 56
26 Kẹp bướm ECHO 19mm (đen) Hộp 39
27 Kẹp bướm ECHO 25mm (đen) Hộp 44
28 Kẹp bướm ECHO 32mm (đen) Hộp 45
29 Kẹp bướm ECHO lớn nhất (đen) Hộp 41
30 Kim bấm số 10 Việt Đức No.10-1M Hộp 99
31 Kim bấm số 23/10 Việt Đức Hộp 2
32 Kim bấm số 23/15 Việt Đức Hộp 2
33 Kim bấm số 3 Việt Đức No.3 Hộp 2
34 Phấn trắng hộp lớn 100 viên Hộp 3
35 Sổ caro 25x33 300 trang Tân Vĩnh Tiến Cuốn 7
36 Sơ mi 1 nút F4 Đài Loan Cái 615



37 Sơ mi trong nắp đậy có dây quấn Cái 24
38 Sơ mi lá A4 trắng Cái 880
39 Viết Enus Cây 1
40 Ruột viết Parker (loại tốt) Luxo Cây 2
41 Tập 200 trang ABC Cuốn 6
42 Thước nhựa 30cm Kim Nguyên Cây 1
43 Thước nhựa 50cm kim nguyên Cây 1
44 Viết bi Thiên Long đen TL-061 Cây 40
45 Viết bi Thiên Long đỏ TL-061 Cây 93
46 Viết bi Thiên Long xanh TL-061 Cây 256
47 Viết dạ quang  Thiên Long -HL03 Cây 117
48 Viết lông bảng Thiên Long (đỏ) Cây 7
49 Viết lông bảng Thiên Long (xanh) Cây 17
50 Viết bi Thiên Long xanh TL-049 Cây 289
51 Viết chì 2B Cây 39
52 Viết lông dầu Thiên Long PM-04 Cây 33

53 Viết lông dầu Thiên Long PM-09 (6.0mm-0.8
mm) (màu xanh) Cây 42

54 Viết dán bàn Thiên Long PH-02 Cây 38
55 Viết xóa cây Bitex BCP-04 (nước) Cây 23
56 Viết xóa kéo Cenvava 0428 Cây 16

Tổng cộng:

Viết bằng chữ: 
Kiên Giang, ngày …..... tháng ….... năm 2023

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
[ký, ghi họ tên, đóng dấu cơ sở (nếu có)]

*  Lưu ý:
 - Chào giá theo chủng loại theo yêu cầu (chào sai chủng loại xem như bị loại), giá này
 sẽ làm cơ sở cho hợp đồng nếu đơn vị trúng thầu (sau khi hợp đồng có hiệu lực nếu đơn
 vị giao không đúng mẫu hoặc chủng loại kém chất lượng thì đơn vị yêu  cầu cung cấp sẽ

 không nhận);
 - Đơn vị chào giá phải ghi đơn giá, số lượng yêu cầu, thành tiền và tổng cộng giá trị của 

 gói chào giá;
 - Đơn vị chào giá phải cho mỗi loại bảng chào giá vào phong bì dán kín;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIỂU CHÀO GIÁ
DANH MỤC VẬT TƯ VỆ SINH NĂM 2023

TT Tên hàng hóa Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành Tiền
1 Bao nilong Cái 65

2 Cần xé trung Cái 42

3 Cây cọ vệ sinh Cái 38

4 Cây lau sàn công nghiệp kích thước: 80 cm Bộ 10

5 Bộ vải lau sàn công nghiệp kích thước: 80 cm Bộ 14

6 Cây lau nhà dẹp cây 28
7 Bộ lau nhà 360 độ Thái lan Bộ 10

8 Chai xịt côn trùng Raid 660ml Hương chanh Chai 31

9 Chổi bông cỏ loại dày (hàng đặt loại 1) Cây 108
10 Chổi ny lông cán nhựa Cây 14

11 Chổi sóng dừa dây gân tốt (hàng đặt dày loại 1) Cây 68

12 Cước rửa chén Lóc 23

13 Thảm lau chân siêu thấm (Đài Loan) 40x60cm Cái 2

14 Thảm lau chân vải thường 40 x 60cm Tấm 13
15 Túi nhựa đen đựng rác (loại 30kg) Kg 13
16 Dây thun màu vàng vòng lớn Bịt 4
17 Găng tay dài tay Cặp 38
18 Giấy hộp ROSE (180 tờ) Hộp 84

19 Giấy vệ sinh Linh An xanh (10c/lóc), có lõi, bột 
giấy nguyên chất Lóc 46

20 Giấy vệ sinh An An (10c-12c/lóc) có lõi, bột 
giấy tái sinh Lóc 159

21 Kem tẩy rửa Cif 500ml (lau bếp, bàn) Chai 3

22 Khăn lau 20x20cm (dày) Cái 165

23 Ky hốt rác nhựa cán dài Vĩ Hưng 31x27 Cái 37

24 Ky hốt rác nhựa cán ngắn Vĩ Hưng Cái 5

25 Long não (bịt lớn) Bịt 2

26 Nước aseton Lít 6

27 Nước lau kiếng E-loja 500ml Chai 26

28 Nước lau nhà Vim Sunlight 1000ml Chai 105



29 Nước rửa chén Sunlight 800ml Chai 11

30 Nước tẩy đa năng 1000ml (Thái) Chai 46

31 Nước xịt phòng (Spring) 300ml Chai 11

32 Pin máy lạnh Toshiba 1.5V AAA Cặp 257

33 Pin tiểu 1,5V maxell AA Cặp 470

34 Pin vuông 9V Golite Cục 92

35 Quét trần nhà 3 dụng cụ (quét nhện, lau kiếng, 
đầu 2 chạc), cán Inox từ 1-3,2m Cây 16

36 RP7 350g Chai 8
37 Sáp Glade hương chanh 200gr Cái 2

38 Sọt oval đại Duy Tân, Mã sản phẩm No.H207, 
Kích thước 41 x 41 x 45 cm Cái 19

39 Sọt quai nhỏ Duy Tân, Mã sản phẩm No.730, 
Kích thước Ø 26 x 25,5 cm Cái 30

40 Khẩu trang y tế (50cái/ hộp) Hộp 39

41 Xà bông rửa tay lifebuoy 500gr (có vòi) Chai 34

42 Xô nhựa 20 lít 34x35cm Hiệp Thành Cái 14

43 Bìa acco màu xanh VC-016 Cái 30

44 Bìa còng 7F-ABBA- Đài Loan Cái 15

45 Bìa kiếng A4 100 tờ/xấp Xấp 4

46 Bìa phân trang giấy 24 chữ Hua Jie Xấp 8

47 Bìa phân trang giấy 12 chữ Hua Jie Xấp 4

48 Bông lau bảng có tay cầm Cái 4

49 Cây bấm 2 lỗ nhỏ Pro Office Cái 2

50 Chổi quét máy vi tính Kokobi Cây 4

51 Giấy than A4 HORSE 210x330mm (màu xanh) Gam 1

52 Hồ dán hiệu Queen 30ml Chai 125
53 Keo dán 502 Hoàng Quan Chai 5
54 Kéo lớn Pro Office (210mm) Cây 8
55 Mực đóng dấu Shinny 28ml Chai 11
56 Sơ mi 3 dây 10cm - Thảo Linh Cái 22
57 Sơ mi 3 dây 15cm - Thảo Linh Cái 11
58 Sơ mi 3 dây 20cm - Thảo Linh Cái 48
59 Sơ mi hộp giấy 10cm - Dragon Cái 10
60 Sơ mi hộp giấy 15cm- Dragon Cái 49
61 Sơ mi hộp giấy 20cm - Dragon Cái 32
62 Sơ mi nhựa 2 kẹp A4 F0-CF01 Cái 3
63 Sơ mi trình ký đôi King Star Cái 14
64 Sơ mi trình ký đôi Index Cái 2



65 TĂM BÔNG- S837 Cái 1
66 TĂM BÔNG- S844 Cái 1
67 TĂM BÔNG- T214 Cái 17
68 TĂM BÔNG- T38 Cái 1
69 Xà bông ô mô đỏ (loại 6kg) Bịt 6

70 Thùng rác nắp lật trung Duy Tân, Mã sản phẩm 
No.H005, Kích thước 32 x 27 x 51 cm Cái 18

Tổng cộng:

Viết bằng chữ: 
Kiên Giang, ngày …..... tháng ….... năm 2023

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
[ký, ghi họ tên, đóng dấu cơ sở (nếu có)]

*  Lưu ý:
 - Chào giá theo chủng loại theo yêu cầu (chào sai chủng loại xem như bị loại), giá này
 sẽ làm cơ sở cho hợp đồng nếu đơn vị trúng thầu (sau khi hợp đồng có hiệu lực nếu đơn
 vị giao không đúng mẫu hoặc chủng loại kém chất lượng thì đơn vị yêu  cầu cung cấp sẽ
 không nhận);
 - Đơn vị chào giá phải ghi đơn giá, số lượng yêu cầu, thành tiền và tổng cộng giá trị của 
 gói chào giá;
 - Đơn vị chào giá phải cho mỗi loại bảng chào giá vào phong bì dán kín.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIỂU CHÀO GIÁ
DANH MỤC VẬT TƯ MÁY VĂN PHÒNG NĂM 2023

TT Tên hàng hóa Đ.V.T Số lượng Đơn giá Thành Tiền
1 Cartridge HP 55A (HP LaserJet 3015D) Cái 3
2 Cartridge HP 12A (Canon 2900) Cái 48
3 Cartridge HP 78A (Du lịch) Cái 1
4 Cartridge HP 26A (HP M402dn) Cái 8
5 Cartridge Canon 326 (máy in 6230) Cái 4

6 Drum mực Brother TN-2280 chính hãng (MFC 
7360, 2270DW, fax 2840) Cái 2

7 Mực nạp máy in HP/canon MITA Chai 158
8 Mực nạp máy in brother (gồm máy fax) Chai 9
9 Ruy băng máy in kim Oliverty Cái 6

TỔNG CỘNG:

Viết bằng chữ: 
Kiên Giang, ngày …..... tháng ….... năm 2023

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
[ký, ghi họ tên, đóng dấu cơ sở (nếu có)]

*  Lưu ý:
 - Chào giá theo chủng loại theo yêu cầu (chào sai chủng loại xem như bị loại), giá này
 sẽ làm cơ sở cho hợp đồng nếu đơn vị trúng thầu (sau khi hợp đồng có hiệu lực nếu đơn
 vị giao không đúng mẫu hoặc chủng loại kém chất lượng thì đơn vị yêu  cầu cung cấp sẽ
 không nhận);
 - Đơn vị chào giá phải ghi đơn giá, số lượng yêu cầu, thành tiền và tổng cộng
 giá trị của gói chào giá;
 - Giá trên bao gồm chi phí đỗ mực theo yêu cầu của bên mua (khi hết mực gọi vào châm);
 - Đơn vị chào giá ghi rõ thời gian đáp ứng yêu cầu đỗ mực, bảo trì. 
 - Đơn vị chào giá phải cho mỗi loại bảng chào giá vào phong bì dán kín.


